CHUYÊN ĐỀ 3: DANH TỪ (NOUNS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm và phân loại
Danh từ là từ hoặc nhóm từ chỉ người, đồ vật, con vật, địa điểm, hiện tượng hay một khái niệm nào đó.
2. Phân loại danh từ
Dựa vào các tiêu chí khác nhau, danh từ được phân thành nhiều loại. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ tập trung phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được.
2.1. Danh từ không đếm được
– Là danh từ chỉ chất liệu, chất lỏng, khái niệm trừu tượng, hạt nhỏ khó đếm bằng mắt thường, lớp đồ vật. Danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít.
Ví dụ: wood (chất liệu), air (chất khí), water (chất lỏng), happiness (khái niệm trừu tượng), rice/ sugar (hạt nhỏ khỏ đếm được), money/ food (lớp đồ vật)
Danh từ không đếm được có thể chia thành 5 nhóm điển hình như sau:
	Nhóm danh từ
	  Ví dụ

	Danh từ chỉ đồ ăn
	meat, food, rice, milk, sugar

	Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng
	war, beauty, help, knowledge, patience

	Danh từ chỉ lĩnh vực, môn học
	Mathematics, Music, Grammar, Economics

	Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên
	wind, thunder, heat, snow

	Danh từ chỉ hoạt động
	reading, cooking, climbing, swimming


*Lưu ý: Để đo, đếm đồ vật thuộc danh từ không đếm được có thể sử dụng các từ chỉ đơn vị như "piece", "bit" trước danh từ không đếm được.
Ví dụ: a piece of information, a bar of chocolate, two bottles of milk
2.2. Danh từ đếm được
– Là danh từ chỉ người, vật, ý niệm, ... riêng rẽ có thể biết được số lượng thông qua cách đếm chúng. Danh từ đếm được có hình thức số ít và số nhiều.
Ví dụ: a book, a pen, a bottle (số ít); books, pens, bottles (số nhiều)
Cách thành lập danh từ số nhiều của danh từ:
a. Hầu hết các danh từ số nhiều được thành lập bằng cách thêm “s” vào danh từ số ít.
Ví dụ: cat → cats		book→ books		mountain → mountains
b. Các danh từ tận cùng bằng các chữ cái "s", "sh", "ch", "x", "z”, “o” được thành lập số nhiều bằng cách thêm “es” (phát âm thêm /iz/).
Ví dụ: bus → buses		brush → brushes			beach→ beaches
           fox → foxes		quiz → quizzes			mango → mangoes
Ngoại trừ:  piano→ pianos	radio → radios			photo → photos
c. Các danh từ tận cùng là “phụ âm + y” được thành lập số nhiều bằng cách đổi “y” thành “i” và thêm “es”.
Ví dụ: lady → ladies		cherry → cherries			party → parties
+ Các danh từ tận cùng là “nguyên âm + y” chỉ cần thêm "s".
Ví dụ: day → days		key → keys				boy → boys
d. Một số danh từ tận cùng bằng “f” hoặc “fe” được thành lập số nhiều bằng cách đổi thành “ves".
Ví dụ: leaf → leaves		wife → wives				shelf→ shelves
* Lưu ý:
+ Một số danh từ tận cùng bằng “f” chỉ thêm “s”.
Ví dụ: café → cafés		roof → roofs				cliff→ cliffs
+ Một số danh từ tận cùng bằng “f” có thể có hai hình thức số nhiều.
Ví dụ: scarf → scarfs (scarves)					dwarf → dwarfs (dwarves)
           wharf → wharfs (wharves)					hoof → hoofs (hooves)
e. Một số danh từ có dạng số nhiều bất qui tắc
Danh từ thay đổi khi ở dạng số nhiều:
Ví dụ: man → men		mouse  → mice			goose → geese
           tooth → teeth		child → children			ox → oxen
Danh từ giữ nguyên khi ở dạng số nhiều:
Ví dụ: sheep→ sheep		squid → squid				fish →  fish
           means → means	series → series			species → species
Danh từ có nguồn gốc tiếng Hi Lạp hoặc Latin thường có dạng số nhiều đặc biệt.
Ví dụ: datum → data			       		  thesis → theses
          phenomenon →  phenomena			formula → formulae
         basis→  bases					criterion →  criteria
f. Dạng số nhiều của danh từ ghép
- Danh từ ghép liền (không có dấu – ở giữa) thì thành lập số nhiều theo quy luật trên.
Ví dụ: toothbrush → toothbrushes			blackboard→ blackboards
           pickpocket → pickpockets
– Nếu danh từ được ghép bởi dấu (-) thì danh từ thứ nhất được đổi ra số nhiều.
Ví dụ: sister-in-law → sisters-in-law			passer-by → passers-by
           lady-in-waiting → ladies-in-waiting		looker-on → lookers-on
– Một số danh từ biến đổi sang dạng số nhiều ở cả hai thành phần.
Ví dụ: man driver → men drivers			woman doctor →  women doctors
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct options to complete the following sentences.
1. My father went fishing and caught ten _______.
A. fishs			B. fishes		C. fish			D. fishing
 2. Hopefully the rats have been taken care of but unfortunately the ________ are still there.
A. lice			B. louse		C. louses		D. lices
3. Many __________ never do any exercise.
A. person		B. peoples		C. man			D. people
4. We saw a flock of _________ grazing in the field.
A. sheeps		B. sheepes		C. sheep		D. ships
5. The depth of modulation in response to these two __________ was virtually identical.
A. stimulus		B. stimuli		C. stimulis		D. stimuluses
6. They had to mend the _________ of the houses after the hurricane.
A. roofs		B. roof			C. rooves		D. roofes
7. Some younger boys, around 10-15 years old, took care of the _________.
A. goose		B. gooses		C. geeses		D. geese
8. The company plans to shut down three ___________ and cut 8,000 jobs.
A. factory		B. factorys		C. factories		D. factoris
9. Daisy bought two white __________ of bread at the market yesterday.
A. loaves		B. loaf			C. loafs			D. loave
10. There are some lovely _________ at the city park.
A. bench		B. benches		C. benchs		D. benchies
11. Be careful of the __________ as they carry malaria and yellow fever.
A. mosquito		B. mosquitos		C. mosquitoes		D. B & C are correct
12. The __________ stole £120,000 worth of jewellery from his home.
A. thief		B. thieve		C. thieves		D. thiefs
13. What _________ are used for assessing a student's language competence?
A. criteria		B. criterion		C. criterions		D. criterias
14. The ___________ on the trees were beginning to turn from green to orange those days.
A. leave		B. leaves		C. leafs		D. leaf
15. They used a team of _________ to pull the cart.
A. oxen		B. ox			C. oxes		D. oxens
16. Can you give me some _________ of advice?
A. slices		B. bars			C. pieces		D. drops
17. Pam needed a __________ of sand to build a sandcastle.
A. jar			B. tin			C. can			D. bucket
18. Remember to buy a __________ of tuna, some vegetables and tomatoes to make salad.
A. bottle		B. jug			C. tin			D. bag
19. Three __________ of milk for the price of one!
A. packets		B. cartons		C. packets		D. cans
20. Use one crushed __________ of garlic to make the dish better.
A. clove		B. slice			C. bar			D. loaf
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